
SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

 NĂM HỌC 2023 - 2024 

Môn: TOÁN 12 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề  

 

                                               ĐỀ TRỘN 

 

A. ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM  

Mã 121 Mã 122 Mã 123 Mã 124 

Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án 

1 C 1 B 1 C 1 D 

2 B 2 B 2 C 2 D 

3 B 3 C 3 A 3 C 

4 A 4 C 4 D 4 A 

5 D 5 C 5 C 5 C 

6 B 6 A 6 A 6 A 

7 D 7 B 7 B 7 A 

8 A 8 C 8 D 8 B 

9 D 9 A 9 D 9 D 

10 C 10 C 10 D 10 D 

11 B 11 D 11 B 11 B 

12 A 12 D 12 C 12 C 

13 D 13 A 13 A 13 D 

14 C 14 A 14 B 14 C 

15 C 15 A 15 C 15 C 

16 C 16 A 16 B 16 B 

17 A 17 B 17 C 17 A 

18 A 18 C 18 B 18 B 

19 C 19 C 19 B 19 B 

20 C 20 D 20 A 20 B 

21 D 21 B 21 A 21 B 

22 B 22 A 22 A 22 C 

23 C 23 C 23 C 23 B 

24 D 24 D 24 B 24 C 

25 A 25 B 25 D 25 A 

26 A 26 B 26 B 26 A 

27 B 27 D 27 D 27 A 

28 D 28 C 28 B 28 B 

29 C 29 B 29 D 29 A 

30 B 30 D 30 A 30 C 

31 A 31 A 31 A 31 D 

32 B 32 C 32 D 32 A 

33 C 33 D 33 B 33 A 

34 D 34 C 34 B 34 D 

35 A 35 D 35 C 35 D 



 

 

B. ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 36 

(1,0 điểm) 

Giải phương trình: ( ) ( )2

2023 2023log 2021 log 2 2024x x+ = +  

12: 10ĐK x  −  0,25 

2 22021 2 2024 2 3 0pt x x x x + = +  − − =  0,25 
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Vậy x = -1 và x = 3 là nghiệm của PT đã cho.
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Câu 37 

(1,0 điểm) 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 3, hình chiếu vuông góc của S 

lên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của cạnh AD, cạnh bên SB hợp với đáy một 

góc 60 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD? 
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Gọi H là trung điểm của ( )AD AH ABCD ⊥  

Ta có: 
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Câu 38 

(0,5 điểm) 

Khi con chú Hoàng vào học lớp 1, chú Hoàng đến ngân hàng Vietinbank chi nhánh Kiến 

Thụy gửi 50.000.000 đồng với lãi suất 6%/năm để sau khi con của chú học hết lớp 12 thì 

sẽ có khoản tiền học đại học. Biết rằng khi không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau 

mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Khi con 

chú Hoàng vào học lớp 8, ngân hàng LPBank chi nhánh Kiến Thụy  trong dịp tri ân khách 

hàng đã nâng lãi xuất tiền gửi lên 7,5%/năm, chú Hoàng đi rút hết cả gốc và lãi sau 7 

năm gửi tại ngân hàng Vietinbank để gửi vào ngân hàng LPBank với lãi suất 7,5%/năm 

(hình thức lãi kép). Tính số tiền cả gốc và lãi chú Hoàng nhận được sau khi gửi ngân 

hàng 12 năm? (lấy tới hàng đơn vị) 

- Số tiền cả gốc lẫn lãi nhận được sau 7 năm gửi tại ngân hàng Vietinbank với 

lãi kép 6%/năm là 

7

7

6
50000000.(1 ) 75181512

100
S = +  đồng 
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- Số tiền cả gốc lẫn lãi nhận được sau 5 năm gửi tại ngân hàng VPBank với lãi 

kép 7,5%/năm là 

5

5

7,5
75181512.(1 ) 107932783

100
S = +  đồng 

Vậy sau 12 năm gửi hai ngân hàng, chú hoàng đã có cả gốc và lãi là: 107932783 

đồng.  

0,25 

Câu 39 

(0,5 điểm) 

Cho hàm số ( )=y f x có bảng biến thiên như sau. 

 

Hàm số ( )2023y f x= − có bao nhiêu điểm cực trị 

( ) ( )2023 1y f x= − , Đặt | 2023|,  0u x u= −  Thì (1) trở thành:

( ) ( 0)y f u u=   
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Ta có bảng biến thiên: 

 

Dựa vào BBT thì hàm số ( )2023y f x= − có 3 cực trị. 
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